
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /STP-VP 
 

V/v đăng ký danh sách tham gia 

Chương trình phổ cập kỹ năng số 

trên nền tảng “Bình dân học vụ số” 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày     tháng 9 năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ  

 

Ngày 28/8/2026, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2582/SKHCN-CĐS 

của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký danh sách tham gia Chương trình 

phổ cập kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, Sở Tư pháp đăng ký 60/60 

(đạt 100%) công chức, viên chức thuộc Sở tham gia Chương trình. 

(Danh sách đăng ký gửi kèm theo Văn bản này) 

Sở Tư pháp gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Trần Thị Kiều Oanh 
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DANH SÁCH 

Công chức, viên chức đăng ký tham gia 

Chương trình phổ cập kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số” 

(Kèm theo Văn bản số        /STP-VP ngày       tháng 9 năm 2026 của Sở Tư pháp) 

 

 
TT Họ và tên Email Số Căn cước công dân Đơn vị công tác 

I Công chức 

1 Nguyễn Quốc Tuấn tuannq.stp@ hatinh.gov.vn 040077003375 

Ban Giám đốc Sở 

2 Đinh Văn Hồng hongdv.stp@hatinh.gov.vn 042078001295 

3 Trần Thị Kiều Oanh oanhttk.stp@hatinh.gov.vn 042185001452 

4 Trần Công Thành thanhtc.stp@hatinh.gov.vn 042077004046 

5 Thiều Thị Chiên chientt.stp@hatinh.gov.vn 042188001463 

Văn phòng Sở 

6 Nguyễn Việt Dũng dungnv.stp@hatinh.gov.vn 042087000726 

7 Trần Thị Lam lamtt.stp@hatinh.gov.vn 042198006776 

8 Lê Mai Anh anhlm.stp@hatinh.gov.vn 042182001102 
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9 Từ Thị Kim Oanh oanhttk.stp@hatinh.gov.vn 042185001364 

10 Trần Thị Hải Giang giangtth.stp@hatinh.gov.vn 042183001288 

Phòng Xây dựng 

pháp luật 

11 Trần Thị Lân lantt.stp@hatinh.gov.vn 042186001392 

12 Trần Thị Thanh Hoa hoattt.stp@hatinh.gov.vn 042192000731 

13 Phan Hồng Phúc phucph.stp@hatinh.gov.vn 040091013686 

14 Võ Thị Ngọc Anh anhvtn.stp@hatinh.gov.vn 042192000649 

15 Nguyễn Thị Nhàn nhannt.stp@hatinh. gov.vn 042190001076 

16 Lê Thị Việt Phương phuongltv.stp@hatinh.gov.vn 040190002359 

Phòng Kiểm tra văn bản  

quy phạm pháp luật 

17 Phan Quang Lý lypq.stp@hatinh.gov.vn 040087001344 

18 Lê Thị Hoa hoalt.stp@hatinh.gov.vn 042194005397 

19 Nguyễn Thị Kim Khánh khanhntk.stp@hatinh.gov.vn 042189001193 

20 Trần Thị Hải Vân vantth.stp@hatinh.gov.vn 042175000773 
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21 Trần Thị Ngân ngantt.stp@hatinh.gov.vn 042189001276 

Phòng Pháp chế và Phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

22 Nguyễn Thị Thu Uyên uyenntt.stp@hatinh.gov.vn 042199010616 

23 Nguyễn Thị Phương Thảo thaontp.stp@hatinh.gov.vn 042196000578 

24 Lê Phan Ý nhi nhilpy.stp@hatinh.gov.vn 042300001485 

25 Bùi Cẩm Thạch thachbc.stp@hatinh.gov.vn 042185001378 

Phòng Hành chính  

và Bổ trợ tư pháp 

 

 

26 Trịnh Diệu Oanh oanhtd.stp@hatinh.gov.vn 042183001173 

27 Nguyễn Thị Kim Oanh oanhntk.stp@hatinh.gov.vn 042186001387 

28 Nguyễn Thị Thảo thaonguyen.luat@gmail.com 042190001178 

29 Nguyễn Ngọc Khánh khanhnn.stp@hatinh.gov.vn 042200004251 

II Viên chức 

30 Bùi Minh Thu thubm.stp@hatinh.gov.vn 042076000659 

Phòng Công chứng số 1 

31 Nguyễn Thị Kim Lành lanhntk.stp@hatinh.gov.vn 042177000677 
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32 Hoàng Phú Cường cuonghp.stp@hatinh.gov.vn 042098000106 

33 Nguyễn Thị Kiều kieunt.stp@hatinh.gov.vn 042189001192 

34 Lê Thị Bảo Minh minhltb.stp@hatinh.gov.vn 042198001379 

35 Nguyễn Thị Huyền huyennt.stp@hatinh.gov.vn 042185001450 

Phòng Công chứng số 2 

36 Trần Thị Trà Giang giangttt.stp@hatinh.gov.vn 042185001363 

37 Lê Viết Dũng dunglv.stp@hatinh.gov.vn 420000304869 

38 Nguyễn Đình Ninh ninhnd.stp@hatinh.gov.vn 042094000179 

39 Phan Thị Ánh Tuyết tuyetpta.stp@hatinh.gov.vn 042180000733 

40 Trần Thanh Minh minhtt.stp@hatinh.gov.vn 040085017658 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước Hà Tĩnh 

41 Nguyễn Thị Hoa Phượng phuongnth.stp@hatinh.gov.vn 042176000797 

42 Võ Quốc Hoàng hoangvq.stp@hatinh.gov.vn 042085000831 

43 Nguyễn Thị Quyên quyennt.stp@hatinh.gov.vn 042183001280 
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44 Phan Ngọc Trâm trampn.stp@hatinh.gov.vn 042190001047 

45 Lê Văn Quế quelv.stp@hatinh.gov.vn 042093000239 

46 Phan Thị Huyền huyenpt.stp@hatinh.gov.vn 042191000906 

47 Nguyễn Anh Thơ thona.stp@hatinh.gov.vn 042195000630 

48 Nguyễn Anh anhn.stp@hatinh.gov.vn 042089000469 

49 Nguyễn Hà Thảo Đan dannht.stp@hatinh.gov.vn 042199007815 

50 Đinh Diệu Linh linhdt.stp@hatinh.gov.vn 042303002181 

51 Trần Thị Thuý Hiền hienttt.stp@hatinh.gov.vn 042301000366 

52 Trần Thị Hiền hientt.stp@hatinh.gov.vn 042183001289 

53 Phạm Thị Châu chaupt.stp@hatinh.gov.vn 040171000658 

54 Nguyễn Khánh Toàn toannk.stp@hatinh.gov.vn 040077001049 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh 
55 Nguyễn Thị Ngọc ngocnt.stp@hatinh.gov.vn 042184001345 
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56 Lê Đình Nuôi nuoild.stp@hatinh.gov.vn 042069000448 

57 Thái Văn Hỷ hytv.stp@hatinh.gov.vn 042085000924 

58 Lê Thị Cẩm Thạch thachltc.stp@hatinh.gov.vn 042190001049 

59 Phan Thị Hồng Nhung nhungpthn.stp@hatinh.gov.vn 042300003197 

60 Nguyễn Quốc Bảo Long longnqb.stp@hatinh.gov.vn 042097000456 
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